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Cách kiểm tra các giai đoạn

Mỗi mục trong cuốn sách này đều trình bày thứ tự các giai đoạn từ 0 
đến 5 để trẻ đạt được một kĩ năng cụ thể nào đó. Các giai đoạn này là kim 
chỉ nam cho mức độ phát triển của trẻ mà các nhân viên tại Hiệp hội Phát 
triển đã đúc kết được qua nhiều năm dạy trẻ.

Về cơ bản, các giai đoạn sẽ được viết theo nội dung như trình bày ở 
trang bên phải. Khi xem xét xem trẻ tương ứng với giai đoạn nào, ta hiểu 
được tình hình hiện tại của trẻ, đồng thời nhìn thấy mục tiêu cần phải làm 
tiếp theo. Trong một năm, đừng quên nhìn lại khoảng một đến hai lần để 
xem trẻ có tiến bộ hay có những thay đổi như thế nào. Hãy sử dụng cuốn 
sách này một cách hiệu quả.

Độc giả hãy cố gắng tham khảo những gợi ý trong cách dạy trẻ và 
những điểm có thể khiến bạn “vấp ngã”. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng 
có thể thực hiện chính xác theo từng giai đoạn vì còn phải phụ thuộc vào sự 
phát triển và tính cách của trẻ. Thế nên, bạn chỉ cần sử dụng cuốn sách này 
làm tài liệu tham khảo và khắc phục những điểm yếu hoặc những điểm còn 
e ngại là được.

Các giai đoạn�
0	 Chưa từng được làm việc này.� ★★★★★ 
1	 Không thể nắm đồ vật.� ★★★★★
2	 Đánh rơi đồ giữa chừng.� ★★★★★
3	 Có thể lấy đồ vật ra từ đâu đó.� ★★★★★
4	 Có thể cho đồ vật vào đâu đó.� ★★★★★
5	 Có thể thao tác với các đồ vật khó lấy ra cũng như cất lại (dùng đầu ngón tay).            

� ★★★★★
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★ Những thông tin cơ bản

Các bạn có thể tham khảo những thông tin dưới đây để hiểu được nguyên tắc cơ bản cho 
từng giai đoạn của trẻ:

�
0	 Hoạt động trẻ chưa thực hiện bao giờ (không nghĩ đến việc cho trẻ thực hiện/dự kiến từ 

chối cho trẻ thực hiện/không phù hợp với độ tuổi của trẻ).� ★★★★★ 
1		 Không thể làm được (thử cho trẻ làm nhưng không được, không thực hiện được, bị trẻ  

từ chối).� ★★★★★
2		 Tuy không đúng như người lớn làm mẫu nhưng có xu hướng tự làm được một số việc 

nhỏ (có người lớn giúp đỡ).� ★★★★★
3		 Trong một số trường hợp, người lớn tạo điều kiện để trẻ có thể tự làm việc gì đó (trong 

điều kiện nhất định nào đó, người lớn sẽ được lên tiếng).         � ★★★★★
4	 Trẻ có thể tự làm được hầu hết mọi việc (không cần sự giúp đỡ hay can thiệp của người 

lớn, tuy nhiên vẫn chưa thể cho trẻ tự chủ hoàn toàn).� ★★★★★
5		 Để trẻ tự chủ hoàn toàn.� ★★★★★

Một số mục không phải là giai đoạn, mà là “điểm” cần chú ý. Đây sẽ là 
những nội dung khá khó để diễn tả đơn thuần như một “chiếc cầu thang” với 
nhiều “bậc” đi lên. Hãy đánh dấu vào những mục mà bạn có thể áp dụng, 
đồng thời đọc toàn bộ cuốn sách và cân nhắc mục tiêu giáo dục dành cho  
trẻ nhé.
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Lấy đồ ra và cất đồ vào
Lấy và cất đồ là những bài luyện đầu tiên liên quan tới kĩ năng cầm đồ 
vật thường được dạy cho trẻ. Trẻ bắt đầu bằng việc chạm và cầm đồ vật, 
sau đó chuyển sang đặt đồ vào vị trí mong muốn, tiếp đó là cầm đồ vật 
bằng các đầu ngón tay để lấy chúng ra. Hành động lấy ra và cho đồ vào 
xuất hiện trong nhiều tình huống khác nhau của cuộc sống hằng ngày.

Đối với những trẻ chỉ nhìn đồ vật mà không 
chạm vào, người lớn có thể nắm tay để 

giúp trẻ chạm vào đồ vật. 

1

Vươn tay chạm vào đồ vật1

Hãy tìm những thứ mà trẻ thích nhìn và 
chạm vào.

Chuẩn bị những đồ vật mà trẻ sẽ ngay lập 
tức thích chạm vào như một tấm bảng bận 
rộn (busy board) phát ra âm thanh khi ta 
chạm hoặc quay nó, hoặc những đồ chơi 
như chai nhựa có nước hoặc hạt ở trong có 
thể xoay ngang dọc. 

Bên cạnh đó, cũng có thể khuyến khích trẻ 
tự chạm vào đồ vật bằng cách để gần trẻ 
những đồ gây thu hút. Cần lưu rằng ý trẻ có 
thể tỏ ra thích thú với những đồ mà người lớn 
không ngờ tới, vì vậy nên quan sát kĩ càng.

Khi trẻ có thể với tới đồ vật, người lớn thường 
đau đầu trước những hành động của trẻ 
như tóm lấy đồ trên bàn ném xuống đất 
hoặc lật giỏ đựng đồ chơi. Nhưng đây chính 
là giai đoạn trẻ học được việc tạo ra những 
thay đổi khi chạm vào đồ vật. Vì vậy, bạn 
nên hướng dẫn trẻ cách cầm nắm bằng tay, 
cách chơi với đồ chơi đồng thời ngăn lại khi 
trẻ có những hành động quá khích.

Các giai đoạn�
0	 Chưa từng được làm việc này.� ★★★★★ 
1	 Không thể nắm đồ vật.� ★★★★★
2	 Đánh rơi đồ giữa chừng.� ★★★★★
3	 Có thể lấy đồ vật ra từ đâu đó.� ★★★★★
4	 Có thể cho đồ vật vào đâu đó.� ★★★★★
5	 Có thể thao tác với các đồ vật khó lấy ra cũng như cất lại (dùng đầu ngón tay).            

� ★★★★★

9

Sang giai đoạn này, ta sẽ luyện cho trẻ 
vận động cầm và giữ đồ vật trên tay. 

Dạy trẻ cầm nắm những đồ nhỏ, dài và 
mỏng rồi đến đồ có kích cỡ lớn. Nên dùng 
những món đồ khi cầm vào và lắc thì phát 
ra âm thanh, vì trẻ sẽ thấy rất thích thú. 

Cầm giữ đồ vật trên tay2 Nhìn đồ vật và lấy ra 3

Ở đây, ta sẽ rèn cho trẻ năng lực tự 
mình xác nhận đồ vật và lấy ra chứ 

không phải do được yêu cầu. Nếu vì lí 
do nào đó trẻ không nhìn vào đồ vật thì 
người lớn nên dùng tay xoay mặt trẻ về 
phía đồ vật, hoặc để hạn chế bớt tầm 
nhìn của trẻ, qua đó trẻ không phân tâm 
khỏi vật.

Khi trẻ đã có thể cầm đồ vật trên mặt 
phẳng, bạn nên bắt đầu đặt chúng vào 
những vật chứa sâu lòng hoặc tăng 
khoảng cách giữa trẻ và đồ vật. Nếu trẻ 
đưa tay lấy đồ nhưng không nhìn vào 
hộp đựng, ta có thể di chuyển hộp đựng 
để thu hút sự chú ý của trẻ, qua đó rèn 
cho trẻ tập trung nhìn đồ vật.

Ngoài ra, một cách luyện tập khác khi ra 
ngoài hay đi mua sắm là cho trẻ xách túi 
đồ. Khi trẻ làm rơi đồ, hãy nắm tay trẻ 
nhặt đồ lên, dạy trẻ cách xách túi liên tục.

Đặc biệt, nếu cho trẻ cầm những đồ vật 
to, nặng thì trẻ sẽ cảm nhận rõ sự tăng 
giảm lực của tay. Vì vậy, ngay cả việc làm 
rơi những đồ vật này cũng có một điểm 
tốt là giúp trẻ hiểu rõ hơn sự khác biệt khi 
cần dùng lực và khi không cần.


